
1 A1-001 160046 Lê Hoàng Bảo Anh 10/09/1993 Kiên Giang LT17DUO02

2 A1-002 1810826 Phạm Duy Bản 10/03/1978 Kiên Giang V18HAY02

3 A1-003 167300 Nguyễn Thanh Bình 15/06/1983 An Giang LT16DUO12

4 A1-004 1810789 Trần Thanh Bình 28/03/1994 Trà Vinh V18HAY02

5 A1-005 1810806 Nguyễn Ngọc Châu 20/12/1994 Hậu Giang V18HAY02

6 A1-006 1810816 Lê Thanh Điền 19/09/1988 Cần Thơ V18HAY02

7 A1-007 165414 Phạm Hương Giang 22/04/1992 Kiên Giang LT16DUO05

8 A1-008 167246 Lê Văn Hà 02/12/1983 Thanh Hoá LT16DUO12

9 A1-009 160065 Bùi Trần Đông Hiếu 24/10/1994 Đồng Tháp LT16DUO02

10 A1-010 1810836 Bùi Trung Hiếu 08/10/1989 Hậu Giang V18HAY02

11 A1-011 1810796 Phan Trung Hiếu 09/12/1986 Cà Mau V18HAY02

12 A1-012 1810830 Tài Đào Trọng Hiếu 12/12/1988 Ninh Thuận V18HAY02

13 A1-013 1810815 Lê Hào Hớn 1988 Hậu Giang V18HAY02

14 A1-014 1810840 Đặng Minh Kha 25/10/1988 Tiền Giang V18HAY02

15 A1-015 1810856 Trần Đăng Khoa 11/01/1990 Sóc Trăng V18HAY02

16 A1-016 1810817 Lê Tuấn Kiệt 06/07/1991 TP.HCM V18HAY02

17 A1-017 1810814 Hoàng Văn Liêm 26/10/1985 Hải Dương V18HAY02

18 A1-018 1810803 Nguyễn Bảo Ngân 14/08/1986 Tiền Giang V18HAY02

19 A1-019 1810805 Lương Quốc Nghĩa 20/03/1994 TP.HCM V18HAY02

20 A1-020 165412 Nguyễn Trịnh Bảo Ngọc 26/03/1992 Kiên Giang LT16DUO05

21 A1-021 1810798 Huỳnh Thái Nguyên 10/08/1994 Kiên Giang V18HAY02

22 A1-022 1810837 Võ Chí Nguyện 25/08/1993 Kiên Giang V18HAY02

23 A1-023 1810799 Nguyễn Hữu Nhân 24/01/1992 Tiền Giang V18HAY02

24 A1-024 167216 Bùi Thị Ngọc Nữ 06/10/1994 Cần Thơ LT16DUO08

25 A1-025 1810778 Nguyễn Ngọc Sư 08/01/1993 Long An V18HAY02

26 A1-026 165434 Hoàng Lê Thắng 29/03/1987 TP.HCM LT16DUO07

27 A1-027 1810807 Tạ Vũ Thanh 03/10/1976 TP.HCM V18HAY02

28 A1-028 1810828 Trần Văn Thành 18/10/1989 Bình Thuận V18HAY02

29 A1-029 1810819 Nguyễn Tiến Thịnh 09/10/1993 Cần Thơ V18HAY02

30 A1-030 166980 Nguyễn Thanh Thoại 07/10/1985 Cà Mau LT16DUO08

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA

Thời gian dự kiểm tra: 18 - 20/03/2021
Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 10/03/2021
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31 A1-031 1810844 Nguyễn Quốc Trị 05/01/1984 Cà Mau V18HAY02

32 A1-032 1810867 Lê Hoàng Tuấn 21/07/1996 An Giang V18HAY02

33 A1-033 1810800 Lê Thanh Tuấn 08/10/1988 TP.HCM V18HAY02

34 A1-034 1810863 Hồ Vũ Việt 08/09/1996 Trà Vinh V18HAY02

35 A1-035 160097 Châu Phúc Vũ 01/10/1987 Sóc Trăng LT16DUO03

36 A1-036 200030 Đặng Lê Thảo Vy 11/08/1993 Sóc Trăng LC20DUO01

37 A1-037 1810885 Lý Xuân Hưng 10/06/1985 Nghệ An V18HAY02

38 A1-038 1810848 Nguyễn Văn Ninh 12/03/1988 Bến Tre V18HAY02

39 A1-039 1810859 Phan Minh Trí 10/06/1993 Bến Tre V18HAY02

40 A1-040 1810861 Nguyễn Quang Dự 21/04/1991 Bến Tre V18HAY02


